~ BO TAI CHINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CUC HAI QUAN Poc lap - Tw do - Hanh phuc

Sé: 927/QP-TCHQ Ha Noi, ngay 25 thang 5 nam 2006

X QUYET DINH )
Vé viéc ban hanh Quy trinh tha tuc hai quan doi véi
hang hoa xuéat khau, nhap khau chuyén cira khau

TONG CUC TRUONG TONG CUC HAI QUAN

Can cv Luat Hai quan ngay 29/6/2001; Luat stra dbi, bd sung mot sb diéu
cua Luat Hai quan ngay 14/6/2005;

Can cir Nghi dinh s 154/2005/ND-QP ngay 15/12/2005 ctia Chinh phi quy
dinh chi tiét mot s6 diéu cta Luat Hai quan vé thud tuc hai quan, kiém tra, giam sat
hai quan;

Can cr Nghi dinh sb 96/2002/ND-CP ngay 19/11/2002 cta Chinh phi quy
dinh chirc n&ng, nhiém vy, quyén han va co cau t6 chirc clia Téng cuc Hai quan;

Can cr Thong tw s6 112/2005/TT-BTC ngay 15/12/2005 cta B Tai chinh
hwéng dan vé tha tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan;

Theo dé nghij clia Vu trudng Vu Giam sat quan ly vé Hai quan; Cuc truwdng
Cuc Céng nghé théng tin va théng ké Hai quan; Cuc trwédng Cuc Diéu tra chéng
bubn lau, )

QUYET DINH

Diéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Quy trinh tha tuc hai quan dbi
v&i hang hoa xuét khau, nhap khau chuyén ctra khau va cac biéu mau kém theo
gdm: Pon dé nghi chuyén cra khdu (mau 01/DCCK2006); Bién ban ban giao
hang hoa chuyén cira khdu (mau 02/BBBG2006); Bang théng ké& cac Bién ban
ban giao (mAu 03/BTK2006); Danh muc hang hoa xuét khiu tlr kho CFS/KNQ
(mau 04/DMHHCFS/HNQ2006); Danh muc hang hoa xuét khau, nhap khau mién
kiém tra thwc t& (mau 05/DMHMKT2006).

Diéu 2. Quyét dinh nay co hiéu lwc thi hanh ké tir ngay 1/6/2006.

Piéu 3. Cuc trudng Cuc Hai quan céac tinh, thanh phd; Tha trwéng cac don
vi thudc co quan Tdng cuc Hai quan chiju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

KT.TONG CUC TRUONG

Noi nhén: C .
- Nhw Biéu 3; PHO TONG CUC TRUONG
- Bo Tai chinh (dé b/c); Pa ky

- Phong Thuwong mai va Cbng nghiép

Viét Nam, Cuc Thué céc tinh, thanh phd 5 .
(dé phdi hop); bang Thi Binh An

- Lwu VT, GSQL (10).




BO TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CUC HAI QUAN Péc Lap-Tw do-Hanh phuc

QUI TRINH THU TUC HAI QUAN POI VOl HANG HOA
XUAT KHAU, NHAP KHAU CHUYEN CU’A KHAU
(ban hanh kém theo Quyét dinh sé 927/QP-TCHQ ngay 25.5.2006
cta Téng cuc truéng Téng cuc Hai quan)

PHAN A. QUY PINH CHUNG

1. Tha tuc hai quan dbi v&i hang hoa xuat khau, nhap khdu chuyén cira
khau da dwoc quy dinh tai Diéu 18, Nghj dinh sb 154/ND-CP ngay 15/12/2005 cua
Chinh pha; Muc 5, Théng tw s6 112/TT-BTC ngay 15/12/2005 ctia Bo Tai chinh va
Quy trinh tha tuc hai quan déi véi hang hoa xuat khau, nhap khau thwong mai ban
hanh kém theo Quyét dinh sb 874/QD-TCHQ ngay 15/5/2006 cta Téng cuc Hai
quan. Do vay, van ban nay khéng nhac lai, khi lam thi tuc hai quan cho hang hoa
xuét khau, nhap khau chuyén ctra khau, cac don vi phai déi chiéu véi cac van ban
néu trén dé thwc hién cung véi quy trinh nay.

2. Quy trinh nay chi qui dinh viéc trao déi théng tin, ban giao nhiém vy giam
sat va mot sb trwdng hop phai kiém tra thwe t& déi véi hang hod xuét khau, nhap
khau chuyén ctra khau gitra cac Chi cuc Hai quan c6 lién quan. Cac Chi cuc Hai
quan lam thu tuc cho hang hoa xuét khau, nhap khau chuyén cira khau phai b tri
céng chirc chuyén trach hodc kiém nhiém dé theo déi, tiép nhan, ban giao nhiém
vu giam sat véi don vi khac.

3. Viéc trao dbi thong tin, ban giao nhiém vu giam sat hang hoa xuét khau,
nhap khau chuyén ctra khau gitra Chi cuc Hai quan ctra khiu va Chi cuc Hai quan
ngoai clra khau thuyc hién bang fax ngay Bién ban ban giao hang hoa chuyén clra
khau (mau 02/BBBG2006 kém theo Quyét dinh nay) khi ban giao, ddng thoi giao
ngwdi khai hai quan 01 Bién ban ban giao dé chuyén cho Chi cuc Hai quan c6 lién
quan.

Khi diéu kién cho phép’thi thuwe hiép viéc trao doi thé[lg tin, ban giao nhiém
vu giam sat hang hoa xuat khau, nhap khau chuyén ctra khau qua mang may tinh
cla nganh Hai quan.

4. Khi nhan dwoc Bién ban ban giao hang hoa chuyén cira khdu do Chi cuc
Hai quan noi khac gt dén, Chi cuc Hai quan noi nhan 1ap Bang thdng ké cac Bién
ban ban giao (theo mau 03/BTK2006 kém theo Quyét dinh nay), dinh ky thk 3
hang tuan phai fax cho Chi cuc Hai quan noi gt biét két qua va dé kiém tra, dbi
chiéu véi cac 16 hang da lam tha tuc chuyén ctra khau (néu trung vao ngay nghi,
ngay |& thi fax vao ngay lam viéc lién ké). Néu qua ngay thr 3 ma khéng nhan
dwoc Bang thdng ké cac Bién ban ban giao, thi Chi cuc Hai quan noi gl théng
bao cho Chi cuc Hai quan noi nhan biét dé cing xac minh, 1am rd. Bang théng ké
céac Bién ban ban giao phai lwvu cung hé so 16 hang.

5. Khi lam tha tuc hai quan cho hang hoa chuyén cira khau, Chi cuc Hai
quan ctra khiu xuat/nhap phai l1ap sé theo déi hang hoa xuét khadu, nhap khau
chuyén ctra khau dé kiém tra, dbi chiéu khi can thiét. S& dwoc lap trén may vi tinh,
c6 thé in ra dé& lwu hodc Iwu trén may vi tinh. S& phai c6 cac tiéu chi sau: sb th
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tw; sél, ky hiéu, ngay t& khai; tén, dia chi doanh nghiép; don vi Hai quan lam thua
tuc; sO ky hiéu container; mat hang.

6. Doi Vi tredng hop dang ky to khai tai Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau,
nhwng viéc kiém tra thyc té hang hoa do Chi cuc Hai quan ctra khau thyc hién:

6.1. Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau chju trach nhiém:

- Tinh hop phap, hop 1& cia hd so 16 hang da dwoc tiép nhan, dang ky.
Trwdng hop Chi cuc Hai quan clra khiu phat hién hd so 16 hang c6 sy sai léch do
I6i ctia Chi cuc Hai quan ngoai clra khau va budc phai tra lai d& xt ly thi Chi cuc
Hai quan ngoai clra khdu phai chju trach nhiém vé 16 nay.

- X ly d6i véi trwong hop vi pham do Chi cuc Hai quan clra khau phat hién
lap bién ban vi pham va chuyén lai;.

- Thu 1& phi hai quan dbi vé&i loai hd so nay.
6.2. Chi cuc Hai quan clra khau chju trach nhiém:
- Két qua kiém tra thuc t& hang hoa.

- Ky x&c nhan “da lam tha tuc hai quan”, dong dau “da lam thd tuc hai quan”
trén to khai hai quan va tra t& khai hai quan (ban lwu Hai quan) cho Chi cuc Hai
quan ngoai clra khau dé lwu theo dung qui dinh.

- Néu phat hién vi pham thi 1ap bién ban va chuyén toan bd hé so 16 hang
cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau dé xt ly theo qui dinh.

7. Trwdng hop hang hoa xuét khdu, nhap khiu chuyén ctra khdu gitra cac
Chi cuc thudc ndi bd mét Cuc Hai quan tinh, thanh phd, thi trén co s& nhirng
nguyén tac quy dinh tai quy trinh nay, Cuc truéng Cuc Hai quan tinh, thanh phd
qui dinh cu thé tha tuc trao di théng tin, ban giao nhiém vy giam sat 4p dung ddi
v&i hang hoa chuyén clra khau theo nguyén tac don gian, thuan loi, chit ché va
phu hop véi diéu kién hoat ddng clia don vi.

8. Cuc Diéu tra chéng budn l1au va lyc lwong chdng budn 1au gitra cac Cuc
Hai quan tinh, thanh phd cé hang hoa xuét khau, nhap khau chuyén ctra khiu cé
trach nhiém trién khai cac bién phap nghiép vu can thiét dé theo dai, thu thap
thdng tin phuc vu cho viéc giam sat, kiém tra, x& ly vi pham dbi véi hoat déng van
chuyén hang hoéa xuét khiu, nhap khau chuyén clra khiu theo quy trinh nay.

PHAN B. QUY DPINH CU THE
Muc 1: HANG HOA XUAT KHAU CHUYEN CUPA KHAU

. DOI VO'I LO HANG XUAT KHAU DA LAM XONG THU TUC HAI QUAN
TAI CHI CUC HAI QUAN NGOAI CU’A KHAU THEO QUY TRINH THU TUC HAI
QUAN DOI VO1 HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU THUONG MAI; CHi
CON VIEC BAN GIAO NHIEM VU GIAM SAT HANG HOA PEN CU’A KHAU
XUAT:

1. Céng viéc cta Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau:

1.1. Trwong hop 16 hang xuat khau dwoc mién kiém tra thwe té hang
hoa:

a. Tra t& khai hang hoa xuat khau (ban lwu ngwoi khai hdi quan) cho ngudi
khai hai quan.
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b. Lap Bién ban ban giao (mau 02/BBBG2006 kém theo Quyét dinh nay):
02 ban

- 01 ban gl ngay bang fax cho Chi cuc Hai quan clra khau xuét hogc Chi
cuc Hai quan quan ly kho CFS/kho ngoai quan (dwéi day goi chung la ctra khau
xuat/kho)

- 01 ban giao nguwdi khai hai quan lam chirng tir di dwong cung to khai hai
quan (ban Iwu ngwoi khai hai quan) chuyén cho ctra khau xuat/kho.

c. Theo dbi, cap nhat théng tin, lwu tri phan héi tir ctra khau xuét/kho.

d. Phéi hop vai clra khau xuat/kho dé truy tim 16 hang trong truong hop 16
hang qua thi gian qui dinh khéng dén ctra khau xuat/kho.

d. Lap danh muc cac 16 hang xuét khadu dwoc mién kiém tra thuc té (theo
mau 05/DMHMKT2006 kém theo Quyét dinh nay). Dinh ky thi 3 hang tudn phai
Fax danh muc nay cho Chi cuc Hai quan ctra khau xuét/kho dé kiém tra, déi chiéu
(néu trung vao ngay nghi, ngay |& thi Fax vao ngay lam viéc lién ké).

e. X ly vi pham lién quan dén 16 hang xuét khau.
1.2. Trwéng hop 16 hang xuat khau phai kiém tra thwe té hang hoa:

Sau khi 16 hang d& lam tha tuc hai quan theo qui dinh, Chi cuc Hai quan
ngoai ctra khau thwc hién cac cong viéc sau:

a. Niém phong hang hoa xuét khau da kiém tra thuwc té theo qui dinh.

b. Niém phong hé so hai quan gém: 01 t& khai hang hoa xuat khau (ban
lwu nguwdi khai hai quan), 01 ban ké chi tiét hang hoa (néu c6), giao hang hoa va
hé so hai quan da niém phong cho nguoi khai hdi quan chuyén dén ctra khau
xuét/kho.

c. Thuc hién cac coéng viéc quy dinh tai diém 1.1 trén (trlr viéc d).

1.3. Kiém tra, d6i chiéu Bang thong ké cac Bién ban ban giao (mau
03BTK2006) do Chi cuc Hai quan ctra khdu xuét/kho fax dén véi thuc té cac 16
hang ma don vi minh da lam tha tuc chuyén ctra khau néu tai diém 1.1 va diém
1.2 trén. Néu phat hién cé sai l&ch hoéc thiéu thi phdi hop véi Chi cuc Hai quan
clra khau xuat/kho dé xac minh, 1am ro.

2. Cong viéc cua Chi cuc Hai quan ctra khau xuét/kho:

2.1. Tiép nhan Bién ban ban giao nhan qua fax dé dbi chiéu v&i hd so hai
quan va hang hoa. Néu qua thoi han ghi trén Bién ban ban giao ma chwa cé hang
dén thi thong bao cho Chi cuc Hai quan ngoai clra khau biét d& phéi hop xac
minh, lam ro.

2.2. Kiém tra tinh trang niém phong hang hoa (niém phong hai quan, niém
phong hang tau); Néu phat hién niém phong hang hoa khéng con nguyén ven thi
lap bién ban va théng bao cho Chi cuc Hai quan ngoai clra khau dé phdi hop va
c6 bién phap xt ly kip th&i.

2.3. Néu phat hién 16 hang c6 dau hiéu vi pham phap luat vé hai quan, Chi
cuc tru:c’mg xem xét, quyéet djnh‘h‘lnh thire, mire d6 kiém tra thyc té hang hoa. K’ét
qua kiém tra dugc thdng bao bang van ban cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau
biét.

2.4. Ky xac nhan Bién ban ban giao va lwu; lap Bang thdng ké cac Bién ban
ban giao va fax cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau theo qui dinh.
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2.5. Giam sat hang hoa cho dén khi hang hoa thuc xuét.

2.6. Trwdng hop xin diéu chinh lwong hang hoa xuat khau ddi véi 16 hang
dwoc mién kiém tra thue té: Nguoi khai hai quan phai co van ban gri Chi cuc Hai
quan ngoai ctra khau va Chi cuc Hai quan ctra khiu xuét trwéc khi dwa hang vao
cang, néu rd ly do xin diéu chinh va cam két chju trach nhiém trwéc phap luat vé
viéc xin diéu chinh lwong hang hoa. Néu hang da vao cang ma lanh dao Chi cuc
c6 théng tin va qua phan tich théng tin phat hién 16 hang xuat khdu dwoc mién
kiém tra thwc té cé khad nang vi pham phap luat vé hai quan, thi cdn cr théng tin
c6 duoc, lanh dao Chi cuc Hai quan ctra khiu xuét quyét dinh hinh thirc, mirc do
kiém tra thuc t& hang hoda. Sau d6, théng bao bang van ban cho Chi cuc Hai quan
ngoai ctra khau biét viéc xin diéu chinh va két qua kiém tra 16 hang do.

2.7. Ghi vao sb theo d&i hang hoa xuat khau chuyén ctra khau theo cac tiéu
chi qui dinh tai diém 5, phan A trén.

2.8. DBbi chiéu sb ky hiéu t& khai, mat hang va cac tiéu chi khac cia 16 hang
xuét khau dwoc mién kiém tra thwe té véi danh muc hang hoa dwoc mién kiém tra
thwe té& do Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau fax dén. Trwong hop ¢ sw khong
khép nhau thi phdi hop véi Chi cuc Hai quan ngoai ctra khiu dé xac minh, 1am rd.

3. Chuyén cira khau tir kho CFS/Kho ngoai quan ra clra khau xuét:

3.1. Hang hoa xuét khau dwa tir kho CFS, kho ngoai quan ra clra khau xuét
la hang hoa chuyén ctra khau.

3.2. Hang xuat khau da lam thi tuc hai quan dwa vao kho ngoai quan dwoc
Hai quan kho xac nhan vao 6 27 t& khai xuat khau (ky hiéu HQ/2002-XK) ndi dung
“xac nhan hang da dwa vao kho...(tén kho)”.

~ Hang xuat khau dwa vao kho CFS/kho ngoai quan bang 01 (mét) to khai co
thé xuat ra nwéc ngoai bang nhiéu to khai.

3.3. Thu tuc chuyén ctra khdu hang tr kho CFS/kho ngoai quan (goi chung
la Kho) ra ctra khau xuat:

~a. Cha hang hoac chi kho 1ap danh muc hang hoa chuyén ra cira khau
xuat (mau 03/DMHH CFS/KNQ2006 kém theo Quyét dinh nay).

b. Cong chirc Hai quan quan ly kho kiém tra lwong hang xuét kho, niém
phong hang, xac nhan lvgng hang xuat kho va thwe hién cac cong viéc theo quy
dinh tai diem 1.1 (a,b,c,d), Muc 1 trén.

~c. Chi cuc Hai quan clra khau xuat thwc hién cac cong viéc quy dinh tai
diem 2 (2.1,2.2,2.4,2.5,2.7,2.8), Muc 1 trén.

II. DOI VOI LO HANG XUAT KHAU DANG KY TO' KHAI TAI CHI CUC
HAI QUAN NGOAI CIPA KHAU NHUNG VIEC KIEM TRA THU'C TE HANG HOA
DO CHI CUC HAI QUAN CUA KHAU XUAT THUC HIEN (4p dung déi v&i hang
gia cong, hang san xuét xuat khau):

1. Céng viéc cta Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau:

1.1. Lam thu tuc hai quan theo qui dinh tai buéc 1, bwdce 2 cia Quy trinh
thu tuc hai quan doi vé&i hang hoa xuat khau, nhap khau thuwong mai.

1.2. Thu Ié phi hai quan theo qui dinh.

1.3. Niém phong hé so' hai quan gom: 02 t& khai hang hoa xuét khau, 02
ban ké chi tiet hang hoa (néu co), giao ngudi khai hai quan chuyén cho Chi cuc
Hai quan ctra khau xuat.
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1.4. Xt ly dbi voi trwdng hop hang hoa xuét khiu co sai léch so véi khai
cla nguwdi khai hai quan trén co s& hé so 16 hang do Chi cuc Hai quan clra khau
xuét chuyén dén; ky, déng dau coéng chirc vao 6 “Xac nhan da lam lam thu tuc hai
quan” (6 26 trén T& khai hang hoa xuét khdu, mau HQ2002XK) va déng dau “Da
lam tha tuc hai quan” 1&n t& khai hai quan theo quy dinh (néu c6); Théng bao bang
van ban cho Chi cuc Hai quan ctra khau biét két qua xur ly.

1.5. Theo dbi 16 hang cho dén khi nhan duoc to khai hang hoa xuét khau
(ban Iwu hai quan) do Chi cuc Hai quan ctra khau xuat chuyén tra.

1.6. Lwu hé so hai quan theo qui dinh.
2. Cong viéc cua Chi cuc Hai quan ctra khau xuét:

2.1. Tiép nhan ho so 16 hang da dwoc dang ky tai Chi cuc Hai quan ngoai
ctra khau.

2.2. Kiém tra thuc té hang hoa theo quyét dinh cta Chi cuc Hai quan ngoai
clra khau va xtr ly két qua kiém tra theo cach thirc sau:

a. Trudng hop két qua kiém tra thwc té hang hoa phu hop véi khai cia
ngwoi khai hai quan, thi:

- Ghi két qua kiém tra thuc té hang hoa 1én 02 t& khai hai quan ;

- Ky, déng dau cong chire vao 6 “Xac nhan da lam thu tuc hai quan” (6 26
trén t& khai hang hoa xuat khau, mau HQ2002XK);

- Péng dau “Pa lam tha tuc hai quan” 1&n td khai hai quan theo qui dinh;

- Quyét dinh théng quan 16 hang va trd 01 t& khai (ban lwu ngudi khai hai
quan) cho ngwoi khai hai quan theo qui dinh.

b. Trwéng hop kiém tra thwe t& hang hoa phat hién hang hoa xuét thiéu so
v&i khai clia ngudi khai hai quan, thi:
- Ghi két qua kiém tra thuc té 1én 02 t& khai hai quan ;

- Lap Bién ban vi pham hanh chinh: 03 ban (01 ban gti Chi cuc Hai quan
ngoai ctra khau, 01 ban giao ngwdi khai hai quan, 01 ban lwu);

- Ky, déng déu cong chire vao 6 “Xac nhan da lam thu tuc hai quan” (6 26
trén t& khai hang hoa xuat khau, mau HQ2002XK) va déng dau “Pa lam thu tuc
hai quan” 1én t& khai hai quan theo qui dinh;

- Quyét dinh théng quan 16 hang va trd 01 t& khai (ban lwu ngudi khai hai
quan) cho nguwoi khai hai quan theo qui dinh;

- Théng bao cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau biét.

c. Trwong hop kiém tra thuc té hang hoa phat hién hang hoa xuét sai so
v&i khai cﬂq ngwoi khai hai quan doi v&i nhivtng mat hang thuéc Danh muc hang
hoa cam xuat khau, hang hoa xuat khau phai cé giay phép, thi:

- Ghi két qua kiém tra thuc té 1én 02 t& khai hai quan;

- Lap Bién ban vi pham: 03 ban (01 ban g Chi cuc Hai quan ngoai ctra
khau, 01 ban giao ngwoi khai hai quan, 01 ban Iwu);

- Ra quyét dinh tam gil 16 hang dé cho xa ly;

- Niém phong ho so 16 hang (ca bién ban va quyét dinh ké trén) giri bang
thw bao dam cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau dé xt& ly theo qui dinh tai diém

11.1.4, Muc 1, Phan B trén.
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~d. Viéc guvi tra 01 to khai hang hoa xuat khég (ban lwu Hai quan) va ban ké
chi tiét (néu co6) cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau thiyc hién nhw sau:

- Néu cung mét Cuc Hai quan tinh, thanh ph6: Niém phong ho so, giao
ngwoi khai hai quan chuyén cho Chi cuc Hai quan noi dang ky to khai.

- Néu khéng cung Cuc Hai quan tinh, thanh phd: Giri bang thw bao dam.

Muc 2: HANG HOA NHAP KHAU CHUYEN CU’A KHAU

Khi lam tha tuc hai quan cho hang hoa nhap khau chuyén ctra khdu, nguoi
khai hai quan phai c6 Pon dé nghi chuyén clra khau (dwdi day goi tat 1a Pon, mau
01/DCCK2006 kém theo Quyét dinh nay) g Chi cuc Hai quan ngoai clra khau:
02 ban. Chi cuc Hai quan ngoai clra khau tiép nhan, kiém tra, dang ky hé so va
quyét dinh hinh thire, mirc d6 kiém tra thuc t& hang hoa theo qui dinh lam co s&
dé xac dinh tha tuc chuyén ctra khdu phu hop dbi véi tivng 16 hang nhap khau cu
thé duei day.

~ 1. BOI VOI LO HANG NHAP KHAU BANG KY LAM DAY DU THU TUC
HAI QUAN TAI CHI CUC HAI QUAN NGOAI CU’A KHAU:

1. Trwong hop 16 hang nhap khau dwoc mién kiém tra thwe té hang
hoa:

. Déj voi 16 hang nhap khau d3 dwoc lanh dao Chi cuc Hai quan ngoai ctra
khau quyét dinh mién kiém tra thwc té hang hoa va da dwgc dong dau “Da lam thu
tuc hai quan”, thi sau khi nhén hang tlr ngwoi van tai, nguoi khai hai quan xuat
trinh to khai hai quan d& lam tha tuc hai quan cho Chi cuc Hai quan ctra khau
nhap (b6 phan giam sat cong cang/kho) dé dwa hang hoa ra khdi khu viwc giam
sat hai quan.

1.1. Cong viéc cta Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau:

- Dinh ky th» 3 hang tuan, 18p danh muc cac 16 hang nhap khau dwoc mién
kiem tra thuc te (theo mau 05/DMHMKT2006 kem theo Quyét dinh nay) va Fax
cho Chi cyc Hai quan ctra khau nhép dé kiém tra, doi chieu (néu trung vao ngay
nghi, ngay lé thi Fax vao ngay lam viéc lien ké).

- Xt ly cac vudng méc, vi pham c6 lién quan dén 16 hang nhap khau do Chi
cuc Hai quan ctra khau nhap chuyén lai (néu co).

1.2. Cong viéc cua Chi cuc Hai quan ctra khau nhap:

- Vao sb theo déi 16 hang nhap khau dwoc mién kiém tra thyc té da thong
quan.

- Trwong hop ¢d can ctr xac dinh 16 hang dwoc mién kiém tra thuc t& hang
hoa c6 dau hiéu vi pham phap luat ve hai quan, lanh dao Chi cuc ,Héi quan clra
khau nhap dwoc phép quyét dinh hinh thirc, mirc 6 kieém tra thirc té hang hoa va
tien hanh kiém tra ngay tai cltra khau. Két qqé kiém tra dwoc théng bao bang van
ban cho Chi cuc Hai quan ngoai clra khau biét.

2. Trwdng hop 16 hang nhap khau phai kiém tra thwe té hang hoa tai
Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau:

2.1. Pang ky ho so hai quan tai Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau:

a. H6 so hai quan duwgc dang ky theo qui dinh tai buéc 1, bwdc 2 cia Quy
trinh tha tuc hai quan doi véi hang hoa xuat khau, nhap khau thwong mai.

b. Lanh dao Chi cuc ghi y kién ch4p nhan cho chuyén clra khiu vao Bon.
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c. Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau niém phong hé so hai quan gém: 01
DPon; 01 t& khai hang hoa nhap khau (ban lwu ngui khai hai quan); 01 Ban ké chi
tiét hang hoa (néu cd), giao ngudi khai hai quan chuyén cho Chi cuc Hai quan
ctra khdu nhap dé l1am tha tuc chuyén ctra khau cho 16 hang.

d. G 01 Pon c6 xac nhan cia lanh dao Chi cuc chap nhan cho chuyén
ctra khau cho Chi cuc Hai quan clra khau nhap bang fax va lwu.

2.2. Cong viéc cua Chi cuc Hai quan ctra khau nhap:

a. Tiép nhan Bon, hé so hai quan va dbi chiéu véi 16 hang.

b. Niém phong hang hoa nhap khau theo qui dinh.

c. Lap Bién ban ban giao hang hoa chuyén clra khiu: 02 ban

+ 01 ban gtri ngay bang fax cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau.

+ 01 ban giao ngudi khai hai quan lam ching tte van chuyén hang hoa trén
dwdng kem ho so hai quan da duoc niém phong dé chuyen cho Chi cuc Hai quan
ngoai ctra khau.

d. Cung cép cac théng tin can lwu y vé 16 hang (mat hang trong diém,

doanh nghiép trong diém, 16 hang cé nghi van, gia, ma s, thué suét) cho Chi cuc
Hai quan ngoai clra khau biét.

d. Trwdng hop cé can clr xac dinh 16 hang nhap khau cé dau hiéu vi pham
phap luat vé hai quan, thi tuy theo tinh chat, mirc d vi pham, Chi cuc truéng Hai
quan cra khdu nhap quyét dinh tién hanh ngay viéc kiém tra thuc té 16 hang tai
ctra khau. Két qua kiém tra dwoc thdng bao bang van ban cho Chi cuc Hai quan
ngoai ctra khau biét.

e. Kiém tra, dbi chiéu Bang théng ké cac Bién ban ban giao (mau
03BTK2006) do Chi cuc Hai quan ngoai clra khau fax dén véi thuc té cac 16 hang
da lam tha tuc chuyén ctra khdu ghi trong sé theo d&i. Néu phat hién co sai léch
ho&c thiéu thi phdi hop véi Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau dé xac minh, lam ré.

g. Ghi vao s6 theo dbi hang hoa nhap khau chuyén clra khau theo cac tiéu
chi qui dinh tai diém 5, phan A trén.

h. D6i chiéu so ky hiéu to khai, mat hang va céc tiéu chi khac cia 16 hang
nhap khau dwoc mién kiem tra thic té da thong quan véi danh muc hang hoa
nhép khau dwoc mién kiém tra thwe té do Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau fax
dén. Trwong hop co sw sai léch, khong khép nhau thi phoi hop voi Chi cuc Hai
guan ngoai ctra khau dé xac minh, lam ro.

2.3. Cong viéc tiép theo ctia Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau:

. a Tiép nhan Bién ban ban giao do Chi cuc Hai quan ctra khau nhap fax
den. Theo ddi thoi gian hang dén ghi trén Bién ban ban giao. Néu qua thoi han
dy kién ma chua co hang dén hodc dén cham thi phoi hgp voi Chi cuc Hai quan
clra khau nhap dé xac minh, lam ro.

~ b. Tiép nhan ho so 16 hang, kiém tra tinh trang niém phong cta 16 hang;
Kiem tra thwc té va théng quan hang hoa theo qui dinh.

~ c. Thong bao lai bang van ban cho Chi cuc Hai quan clra khau nhap biét
két qua kiém tra theo cac thdng tin do Chi cuc Hai quan ctra khau nhap cung cap.

d. Ky xac nhan Bién ban ban giao va lwu; 1ap Bang thdng ké cac Bién ban
ban giao va fax cho Chi cuc Hai quan clra khau nhap theo qui dinh.

1. BOI VOI LO HANG NHAP KHAU DANG KY TO' KHAI TAI CHI CUC
HAI QUAN NGOAI CUPA KHAU NHUNG VIEC KIEM TRA THU'C TE HANG HOA
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DO CHI CUC HAI QUAN CIPA KHAU NHAP THUC HIEN (ap dung déi véi hang
gia cong, hang san xuat xuat khau):

1. Cong viéc cta Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau:

1.1. Lam thu tuc hai quan theo qui dinh tai buéc 1, bwdce 2 cia Quy trinh
thu tuc hai quan doi vé&i hang hoa xuat khau, nhap khau thuwong mai.

1.2. Thu Ié phi hai quan theo qui dinh.

1.3. Niém phong hd so hai quan gdm: 02 t& khai hang hoa nhap khau, 02
ban ké chi tiét hang hoa (néu co), giao ngudi khai hai quan chuyén cho Chi cuc
Hai quan ctra khau nhap.

1.4. Quyét dinh viéc diéu chinh thué, xt ly vi pham vé thué; ky, déng dau
cong chirc vao 6 “Xac nhan da lam tha tuc hai quan” (6 38 trén t& khai hang hoa
nhap khiu, mdu HQ2002NK) va déng dau “D4 lam thu tuc hai quan” 1én to khai
hai quan theo quy dinh dbi v&i truéng hop hang hoa cé sy sai léch so véi khai
ca nguwdi khai hai quan dan dén phai diéu chinh sé thué phai ndp trén co s& hd
so hai quan do Chi cuc Hai quan clra khau nhap gvi dén (néu co). Théng bao
bang van ban cho Chi cuc Hai quan ctra khau biét két qua x ly.

1.5. Theo ddi 16 hang cho dén khi nhan gwo’c to khai’héng hoa nhap khau
(ban Iwu Hai quan) do Chi cuc Hai quan ctra khau nhap chuyén tra.

2. Cong viéc cua Chi cuc Hai quan ctra khau nhap:

2.1. Tiép nhan ho so 16 hang nhap khau da duoc dang ky tai Chi cuc Hai
quan ngoai clra khau.

2.2. Kiém tra thue té hang hoa theo quyét dinh clia Chi cuc Hai quan ngoai
ctra khau va xtr ly két qua kiém tra thwc té theo cach thirc sau:

a. Trwdng hop két qua kiém tra thwc té hang hoa phu hop véi khai cla
ngw&i khai hai quan, thi :

- Ghi két qua kiém tra thuc té 1én 02 t& khai hai quan ;

- Ky, déng dau cong chirc vao 6 “Xac nhan da lam tha tuc hai quan”(6 38
trén t& khai hang hoa nhap khau, mau HQ2002NK) ;

- Bong dau “Pa lam tha tuc hai quan” [&n t& khai hai quan va tra 01 to khai
(ban lwu ngwéi khai hai quan) cho ngui khai hai quan theo qui dinh;

- Chuyén tra hd so 16 hang (01 t& khai va ban ké chi tiét (néu cd)) cho Chi
cuc Hai quan ngoai clra khdu bang thw bao dam va quyét dinh thdng quan 16
hang.

b. Trwdng hop thuc t& hang hoa cé su sai léch so véi khai clia ngudi khai
hai quan dan dén mot phan 16 hang khdng dwoc nhap khau, thi:

- Ghi két qua kiém tra thuc té 1én 02 t& khai hai quan;

- Lap Bién ban vi pham: 03 ban (01 ban g Chi cuc Hai quan ngoai clra
khau, 01 ban giao nguoi khai hai quan, 01 ban Iwu);

- Ra quyét dinh tam gitr d6i v&i sb hang khai sai, gidi phong sb hang ding
khai bao.

- Niém phong hd so 16 hang (ca bién ban ké trén) glri bang thw bao dam
cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau dé x( ly theo qui dinh déi v&i sé hang hoa vi
pham.

c. Trwdng hop thuc té hang hoa cé s sai l&ch so véi khai ctiia nguoi khai
hai quan dan dén phai diéu chinh sé thué phai nép hodc vi pham chinh sach mat
hang dbi v&i ca 16 hang, thi:

- Ghi két qua kiém tra thuc té 1én 02 t& khai hai quan;
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- Lap Bién ban vi pham theo qui dinh: 03 ban (01 ban g&i Chi cuc Hai quan
ngoai clra khau, 01 ban giao nguwoi khai hai quan, 01 ban lwu);

- Niém phong hd so 16 hang (ca bién ban ké trén) glri bang thw bao dam
cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau ra quyét dinh diéu chinh thué, xt ly vi pham
theo quy dinh tai diém 11.1.4, muc 2, Phan B trén.

- Tam gi 16 hang cho dén khi c6 két qua xt ly ctia Chi cuc Hai quan ngoai
ctra khau.

KT.TONG CUC TRUONG
PHO TONG cCuUC
TRUONG

Dang Thi Binh An




Méu 01/DCCK2006

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap Tw do - Hanh phtc

............... ,hgay thang nam

DON PE NGH| CHUYEN CU’A KHAU

Kinh gti: - Chi cuc Hai quan.......... ST
- Chi cuc Hai quanctra khau..................

CONG tY cvveveeeeeeeen dé nghi dwoc lam tha tuc hai quan tai............ , kiém tra hai
quan tai........cccceeeee cho 16 hang....ccoovveiieeeiiieeeeiie, thuéc van tai
do’n..........; ........................................... chuyén ch& trén PTVT......c.oooviieiiiiiieeee, ,
t&i clra khau nhap ngay..../...../.....200..........
TN NN e
L ONg haNng:. ..o
I o [
GOM:..eece e container cod sb
RIGU: ...,
Tuyén dwong van ChUYEN. ... vOi chiéu
(o[- | RN
Thoi gian VAN chuy@n:............cccoovoeveeeceeeeee e
CONG Y. cam két chiu trach nhiém trwéc phap luat vé:

1. Dam bao nguyén trang hang hoa, niém phong hai quan, niém phong héng tau
cho t&i khi ban giao cho Chi cuc Hai quan ngoai clra khau....,dia diém kiém tra

hang hoa & ndi dia................ giam sat, quan ly theo qui dinh.
2. Van chuyén 16 hang dung tuyén dwéng va thoi gian da dang ky néu trén.
....... ngay . thang nam 200.....

GIAM bOC CONG TY
(Ky, ghi rd ho tén, dong dau)

Kinh gti: Chi cuc Hai quan.............cc.cc.e....
Pé& nghi lam tha tuc chuyén clra khdu cho 16 hang néu trén clia Céng
Y, thudc to khai hai quan ........... ngay thang nam 200.....

Chi cuc Hai quan..........

(Ky, déng dau céng chirc)




) . Mé&u 02/BBBG2006
TONG CUC HAI QUAN

CUC HAI QUAN.............. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Chi cuc Hai quan.................. Péc Lap -Tw do -Hanh phuc
Yo H /HQ-BBBG.

BIEN BAN BAN GIAO HANG CHUYEN CUA KHAU
H6i......gio.....phut, ngay...thang...nam 200......, Chi cuc Hai
(o (=] o J ban giao cho 6ng (ba).........ccovvvvvvirrinnnnnne,

Dai dién cua CONg ty......c.ooovvrrnnnnniine, ; L6 hang thudc to khai/van tai don
SO i,

déchuyén dén Chi cuc Hai quan.........c..coccoovveeveeennn.. gdm:

1. H6 so Hai quan:

a- To khai hai quan........... ban chinh;

b- Bon dé nghi chuyén clra khau............ ban chinh;

c- Van tai don (dbi véi hang nhap khau dwdng bién)............ ban sao;

d- Ban ké chi tiét (néu co)............... ban chinh;

2. Hang hoa:

STT [SO HIEU CONTAINER | SO SEAL SQ SEAL | GHI CHU
HQAC i ) CONTAINER [ HAI
BIEN KIEM SOAT PTVT QUAN
(1 (@ 3) (4) ®)
Tinh trang container/PTVT/hang

Bién ban v& tinh trang  Containerhang hoa  (néu  cd),

Tuyén dwong van ChUY@N.....ooiiiiiiiii e, chiéu
dai...oooiiiiins km............
Thoi gian VAN ChUY8N:............ooveevieeeceeeeeeee e Gid xuat phat/:

Cac vadn dé khac cé lién quan dén hang hod va hdé so hai

NGUOI KHAI HQ/NGUOl VAN CHUYEN CHI CUC HQ NGOAI CK
CHI CUC HQ CUA KHAU
(ky, ghi rd ho tén) (ky, déng dau céng churc)

(ky, déng d4u cdng chirc)

Ghi chu:




- Tuyép duwong van chuyén, thoi gian van chuyén, chiéu dai: ghi theo khai bao trén
Don dé nghi chuyén ctra khau ctia ngwoi khai hai quan.

Muc Chi cuc Hai quan clra khau, Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau (ky, déng dau):
Ngudi ky la cdng chire dwoe 1anh dao Chi cuc phan céng.

* P& nghi ghi rd sb dién thoai va sb fax dé tién cho viéc théng tin gitra cac don vij
Hai quan cé lién quan.




M&u 03/BTK2006

TONG CcUC HAI QUAN

Sb: . /HQ-BTK

BANG THO NG KE BIEN BAN BAN GIAO

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do- Hanh phuc

STT

SO  NGAY
BIEN  BAN
BAN GIAO

SO, KY HIEU,
NGAY TO KHAI
HAI QUAN

PON V|
QUAN
THU TUC

HAI
LAM

TINH  TRANG
HANG HOA KHI
NHAN

GHI
CHU

(1)

(2)

3)

(4)

®)

(6)

CHI CUC HAI QUAN NO' LAP
(ky, dong dau cong chire)

* Ghi chu: Nguwoi ky la cdng chire do 1anh dao Chi cuc phan céng
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M3u 05/DMHMKT2006
TONG CcUC HAI QUAN

CUC HAI QUAN............... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Chi cuc Hai quan.................. Poc lap - Tw do- Hanh phic
Sb: i /HQ-DM

DANH MUC HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU MIEM KIEM TRA THUC TE

STT SO,‘ KY‘ HIEU, | TEN, DIA CHI DOANH | MAT HANG GHI CHU
NGAY TO KHAI | NGHIEP

(1 @ 3) (4) ()

CHI CUC HQ NGOAI CUA KHAU
(ky, déng dau cdng churc)

*Ghi chu: - Tiéu chi (4) vé mé&t hang chi ghi tém tt. Vi du: mat hang vai, mat hang
dién tov.
- Ngu&i ky la céng chire do lanh dao Chi cuc phan cong.
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		   BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

____________

 

Số: 927/QĐ-TCHQ

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      ____________________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2006 

 





QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

______________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

          Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

          Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-QP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

          Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

          Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài  chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về Hải quan; Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan; Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu và các biểu mẫu kèm theo gồm: Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu (mẫu 01/ĐCCK2006); Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu (mẫu 02/BBBG2006); Bảng thống kê các Biên bản bàn giao (mẫu 03/BTK2006); Danh mục hàng hoá xuất khẩu từ kho CFS/KNQ (mẫu 04/DMHHCFS/HNQ2006); Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn kiểm tra thực tế (mẫu 05/DMHMKT2006).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2006.

          Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hâi quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		 

Nơi nhận:

-   Như Điều 3;

-   Bộ Tài chính (để b/c);

-   Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để phối hợp);

- Lưu VT, GSQL (10).

		KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đã ký

 

Đặng Thị Bình An





   

  


   BỘ TÀI CHÍNH                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc

QUI TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

(ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25.5.2006

 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

PHẦN A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu đã được quy định tại Điều 18, Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Mục 5, Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-TCHQ ngày 15/5/2006 của Tổng cục Hải quan. Do vậy, văn bản này không nhắc lại, khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu, các đơn vị phải đối chiếu với các văn bản nêu trên để thực hiện cùng với quy trình này.

2. Quy trình này chỉ qui định việc trao đổi thông tin, bàn giao nhiệm vụ giám sát và một số trường hợp phải kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu giữa các Chi cục Hải quan có liên quan. Các Chi cục Hải quan làm thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu phải bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để theo dõi, tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ giám sát với đơn vị khác. 

3. Việc trao đổi thông tin, bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thực hiện bằng fax ngay Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu (mẫu 02/BBBG2006 kèm theo Quyết định này) khi bàn giao, đồng thời giao người khai hải quan 01 Biên bản bàn giao để chuyển cho Chi cục Hải quan có liên quan. 

Khi điều kiện cho phép thì thực hiện việc trao đổi thông tin, bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu qua mạng máy tính của ngành Hải quan.

4. Khi nhận được Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu do Chi cục Hải quan nơi khác gửi đến, Chi cục Hải quan nơi nhận lập Bảng thống kê các Biên bản bàn giao (theo mẫu 03/BTK2006 kèm theo Quyết định này), định kỳ thứ 3 hàng tuần phải fax cho Chi cục Hải quan nơi gửi biết kết quả và để kiểm tra, đối chiếu với các lô hàng đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì fax vào ngày làm việc liền kề). Nếu quá ngày thứ 3 mà không nhận được Bảng thống kê các Biên bản bàn giao, thì Chi cục Hải quan nơi gửi thông báo cho Chi cục Hải quan nơi nhận biết để cùng xác minh, làm rõ. Bảng thống kê các Biên bản bàn giao phải lưu cùng hồ sơ lô hàng.

5. Khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất/nhập phải lập sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Sổ được lập trên máy vi tính, có thể in ra để lưu hoặc lưu trên máy vi tính. Sổ phải có các tiêu chí sau: số thứ tự; số, ký hiệu, ngày tờ khai; tên, địa chỉ doanh nghiệp; đơn vị Hải quan làm thủ tục; số ký hiệu container; mặt hàng.

6. Đối với trường hợp đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hoá do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện:

6.1. Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu chịu trách nhiệm:

- Tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ lô hàng đã được tiếp nhận, đăng ký. Trường hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu phát hiện hồ sơ lô hàng có sự sai lệch do lỗi của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu và buộc phải trả lại để xử lý thì Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu phải chịu trách nhiệm về lỗi này. 

- Xử lý đối với trường hợp vi phạm do Chi cục Hải quan cửa khẩu phát hiện lập biên bản vi phạm và chuyển lại;.

- Thu lệ phí hải quan đối với loại hồ sơ này.

6.2. Chi cục Hải quan cửa khẩu chịu trách nhiệm:

- Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá.

- Ký xác nhận “đã làm thủ tục hải quan”, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan và trả tờ khai hải quan (bản lưu Hải quan) cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để lưu theo đúng qui định. 

- Nếu phát hiện vi phạm thì lập biên bản và chuyển toàn bộ hồ sơ lô hàng cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để xử lý theo qui định.

7. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu giữa các Chi cục thuộc nội bộ một Cục Hải quan tỉnh, thành phố, thì trên cơ sở những nguyên tắc quy định tại quy trình này, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố qui định cụ thể thủ tục trao đổi thông tin, bàn giao nhiệm vụ giám sát áp dụng đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu theo nguyên tắc đơn giản, thuận lợi, chặt chẽ và phù hợp với điều kiện hoạt động của đơn vị.

8. Cục Điều tra chống buôn lậu và lực lượng chống buôn lậu giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu có trách nhiệm triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để theo dõi, thu thập thông tin phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo quy trình này.

PHẦN B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1: HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

I. ĐỐI VỚI LÔ HÀNG XUẤT KHẨU ĐÃ LÀM XONG THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NGOÀI CỬA KHẨU THEO QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI; CHỈ CÒN VIỆC BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT HÀNG HOÁ ĐẾN CỬA KHẨU XUẤT:

1. Công việc của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

1.1. Trường hợp lô hàng xuất khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá:

a. Trả tờ khai hàng hoá xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan) cho người khai hải quan.

b. Lập Biên bản bàn giao (mẫu 02/BBBG2006 kèm theo Quyết định này): 02 bản

- 01 bản gửi ngay bằng fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hoặc Chi cục Hải quan quản lý kho CFS/kho ngoại quan (dưới đây gọi chung là cửa khẩu xuất/kho)

- 01 bản giao người khai hải quan làm chứng từ đi đường cùng tờ khai hải quan (bản lưu người khai hải quan) chuyển cho cửa khẩu xuất/kho.

c. Theo dõi, cập nhật thông tin, lưu trữ phản hồi từ cửa khẩu xuất/kho.

d. Phối hợp với cửa khẩu xuất/kho để truy tìm lô hàng trong trường hợp lô hàng quá thời gian qui định không đến cửa khẩu xuất/kho.

đ. Lập danh mục các lô hàng xuất khẩu được miễn kiểm tra thực tế (theo mẫu 05/DMHMKT2006 kèm theo Quyết định này). Định kỳ thứ 3 hàng tuần phải Fax danh mục này cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất/kho để kiểm tra, đối chiếu (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì Fax vào ngày làm việc liền kề).

e. Xử lý vi phạm liên quan đến lô hàng xuất khẩu.

1.2. Trường hợp lô hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hoá:

Sau khi lô hàng đã làm thủ tục hải quan theo qui định, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thực hiện các công việc sau:

a. Niêm phong hàng hoá xuất khẩu đã kiểm tra thực tế theo qui định.

b. Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: 01 tờ khai hàng hoá xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan), 01 bản kê chi tiết hàng hoá (nếu có), giao hàng hoá và hồ sơ hải quan đã niêm phong cho người khai hải quan chuyển đến cửa khẩu xuất/kho.

c. Thực hiện các công việc quy định tại điểm 1.1 trên (trừ việc đ).

1.3. Kiểm tra, đối chiếu Bảng thống kê các Biên bản bàn giao (mẫu 03BTK2006) do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất/kho fax đến với thực tế các lô hàng mà đơn vị mình đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2 trên. Nếu phát hiện có sai lệch hoặc thiếu thì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất/kho để xác minh, làm rõ.

2. Công việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất/kho:

2.1. Tiếp nhận Biên bản bàn giao nhận qua fax để đối chiếu với hồ sơ hải quan và hàng hoá. Nếu quá thời hạn ghi trên Biên bản bàn giao mà chưa có hàng đến thì thông báo cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết để phối hợp xác minh, làm rõ. 

2.2. Kiểm tra tình trạng niêm phong hàng hoá (niêm phong hải quan, niêm phong hãng tàu); Nếu phát hiện niêm phong hàng hoá không còn nguyên vẹn thì lập biên bản và thông báo cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để phối hợp và có biện pháp xử lý kịp thời.

2.3. Nếu phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, Chi cục trưởng xem xét, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá. Kết quả kiểm tra được thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết.

2.4. Ký xác nhận Biên bản bàn giao và lưu; lập Bảng thống kê các Biên bản bàn giao và fax cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu theo qui định.

2.5. Giám sát hàng hoá cho đến khi hàng hoá thực xuất. 

2.6. Trường hợp xin điều chỉnh lượng hàng hoá xuất khẩu đối với lô hàng được miễn kiểm tra thực tế: Người khai hải quan phải có văn bản gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu và Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất trước khi đưa hàng vào cảng, nêu rõ lý do xin điều chỉnh và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xin điều chỉnh lượng hàng hoá. Nếu hàng đã vào cảng mà lãnh đạo Chi cục có thông tin và qua phân tích thông tin phát hiện lô hàng xuất khẩu được miễn kiểm tra thực tế có khả năng vi phạm pháp luật về hải quan, thì căn cứ thông tin có được, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá. Sau đó, thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết việc xin điều chỉnh và kết quả kiểm tra lô hàng đó. 

2.7. Ghi vào sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu theo các tiêu chí qui định tại điểm 5, phần A trên.

2.8. Đối chiếu số ký hiệu tờ khai, mặt hàng và các tiêu chí khác của lô hàng xuất khẩu được miễn kiểm tra thực tế với danh mục hàng hoá được miễn kiểm tra thực tế do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu fax đến. Trường hợp có sự không khớp nhau thì phối hợp với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để xác minh, làm rõ.

3. Chuyển cửa khẩu từ kho CFS/Kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất: 

3.1. Hàng hoá xuất khẩu đưa từ kho CFS, kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất là hàng hoá chuyển cửa khẩu. 

3.2. Hàng xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan đưa vào kho ngoại quan được Hải quan kho xác nhận vào ô 27 tờ khai xuất khẩu (ký hiệu HQ/2002-XK) nội dung “xác nhận hàng đã đưa vào kho...(tên kho)”. 

Hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS/kho ngoại quan bằng 01 (một) tờ khai có thể xuất ra nước ngoài bằng nhiều tờ khai.

3.3. Thủ tục chuyển cửa khẩu hàng từ kho CFS/kho ngoại quan (gọi chung là Kho) ra cửa khẩu xuất:

a. Chủ hàng hoặc chủ kho lập danh mục hàng hoá chuyển ra cửa khẩu xuất (mẫu 03/DMHH CFS/KNQ2006 kèm theo Quyết định này).

b. Công chức Hải quan quản lý kho kiểm tra lượng hàng xuất kho, niêm phong hàng, xác nhận lượng hàng xuất kho và thực hiện các công việc theo quy định tại điểm 1.1 (a,b,c,d), Mục 1 trên.

c. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện các công việc quy định tại điểm 2 (2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8), Mục 1 trên.

II. ĐỐI VỚI LÔ HÀNG XUẤT KHẨU ĐĂNG KÝ TỜ KHAI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NGOÀI CỬA KHẨU NHƯNG VIỆC KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HOÁ DO CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU XUẤT THỰC HIỆN (áp dụng đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu):

1. Công việc của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

1.1. Làm thủ tục hải quan theo qui định tại bước 1, bước 2 của Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

1.2. Thu lệ phí hải quan theo qui định.

1.3. Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: 02 tờ khai hàng hoá xuất khẩu, 02 bản kê chi tiết hàng hoá (nếu có), giao người khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

1.4. Xử lý đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu có sai lệch so với khai của người khai hải quan trên cơ sở hồ sơ lô hàng do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chuyển đến; ký, đóng dấu công chức vào ô “Xác nhận đã làm làm thủ tục hải quan” (ô 26 trên Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, mẫu HQ2002XK) và đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan” lên tờ khai hải quan theo quy định (nếu có); Thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu biết kết quả xử lý.

1.5. Theo dõi lô hàng cho đến khi nhận được tờ khai hàng hoá xuất khẩu (bản lưu hải quan) do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chuyển trả.

1.6. Lưu hồ sơ hải quan theo qui định.

2. Công việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất:

2.1. Tiếp nhận hồ sơ lô hàng đã được đăng ký tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

2.2. Kiểm tra thực tế hàng hoá theo quyết định của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu và xử lý kết quả kiểm tra theo cách thức sau:

a. Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phù hợp với khai của người khai hải quan, thì:

- Ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá lên 02 tờ khai hải quan ;

- Ký, đóng dấu công chức vào ô “Xác nhận đã làm thủ tục hải quan’’ (ô 26 trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, mẫu HQ2002XK);

- Đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan’’ lên tờ khai hải quan theo qui định;

- Quyết định thông quan lô hàng và trả 01 tờ khai (bản lưu người khai hải quan) cho người khai hải quan theo qui định. 

b. Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hoá phát hiện hàng hoá xuất thiếu so với khai của người khai hải quan, thì:

 - Ghi kết quả kiểm tra thực tế lên 02 tờ khai hải quan ;

- Lập Biên bản vi phạm hành chính: 03 bản (01 bản gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, 01 bản giao người khai hải quan, 01 bản lưu);

- Ký, đóng dấu công chức vào ô “Xác nhận đã làm thủ tục hải quan’’ (ô 26 trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, mẫu HQ2002XK) và đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan’’ lên tờ khai hải quan theo qui định;

- Quyết định thông quan lô hàng và trả 01 tờ khai (bản lưu người khai hải quan) cho người khai hải quan theo qui định; 

- Thông báo cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết. 

c. Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hoá phát hiện hàng hoá xuất sai so với khai của người khai hải quan đối với những mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép, thì:

- Ghi kết quả kiểm tra thực tế lên 02 tờ khai hải quan;

- Lập Biên bản vi phạm: 03 bản (01 bản gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, 01 bản giao người khai hải quan, 01 bản lưu);

- Ra quyết định tạm giữ lô hàng để chờ xử lý;

- Niêm phong hồ sơ lô hàng (cả biên bản và quyết định kể trên) gửi bằng thư bảo đảm cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để xử lý theo qui định tại điểm II.1.4, Mục 1, Phần B trên.

d. Việc gửi trả 01 tờ khai hàng hoá xuất khẩu (bản lưu Hải quan) và bản kê chi tiết (nếu có) cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thực hiện như sau:

- Nếu cùng một Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Niêm phong hồ sơ, giao người khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

- Nếu không cùng Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Gửi bằng thư bảo đảm.

Mục 2: HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

Khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu, người khai hải quan phải có Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu (dưới dây gọi tắt là Đơn, mẫu 01/ĐCCK2006 kèm theo Quyết định này) gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu: 02 bản. Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký hồ sơ và quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá theo qui định làm cơ sở để xác định thủ tục chuyển cửa khẩu phù hợp đối với từng lô hàng nhập khẩu cụ thể dưới đây.

I. ĐỐI VỚI LÔ HÀNG NHẬP KHẨU ĐĂNG KÝ LÀM ĐẦY ĐỦ THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NGOÀI CỬA KHẨU:

1. Trường hợp lô hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá:

Đối với lô hàng nhập khẩu đã được lãnh đạo Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá và đã được đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan”, thì sau khi nhận hàng từ người vận tải, người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập (bộ phận giám sát cổng cảng/kho) để đưa hàng hoá ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

1.1. Công việc của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

- Định kỳ thứ 3 hàng tuần, lập danh mục các lô hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế (theo mẫu 05/DMHMKT2006 kèm theo Quyết định này) và Fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để kiểm tra, đối chiếu (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì Fax vào ngày làm việc liền kề).

- Xử lý các vướng mắc, vi phạm có liên quan đến lô hàng nhập khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập chuyển lại (nếu có).

1.2. Công việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập: 

- Vào sổ theo dõi lô hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế đã thông quan.

- Trường hợp có căn cứ xác định lô hàng được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập được phép quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá và tiến hành kiểm tra ngay tại cửa khẩu. Kết quả kiểm tra được thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết.

2. Trường hợp lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hoá tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

2.1. Đăng ký hồ sơ hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

a. Hồ sơ hải quan được đăng ký theo qui định tại bước 1, bước 2 của Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

b. Lãnh đạo Chi cục ghi ý kiến chấp nhận cho chuyển cửa khẩu vào Đơn.  

c. Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu niêm phong hồ sơ hải quan gồm: 01 Đơn; 01 tờ khai hàng hoá nhập khẩu (bản lưu người khai hải quan); 01 Bản kê chi tiết hàng hoá (nếu có), giao người khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho lô hàng.

d. Gửi 01 Đơn có xác nhận của lãnh đạo Chi cục chấp nhận cho chuyển cửa khẩu cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập bằng fax và lưu.

2.2. Công việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập: 

a. Tiếp nhận Đơn, hồ sơ hải quan và đối chiếu với lô hàng.

b. Niêm phong hàng hoá nhập khẩu theo qui định.

c. Lập Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu: 02 bản

+ 01 bản gửi ngay bằng fax cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

+ 01 bản giao người khai hải quan làm chứng từ vận chuyển hàng hoá trên đường kèm hồ sơ hải quan đã được niêm phong để chuyển cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

d. Cung cấp các thông tin cần lưu ý về lô hàng (mặt hàng trọng điểm, doanh nghiệp trọng điểm, lô hàng có nghi vấn, giá, mã số, thuế suất) cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết. 

đ. Trường hợp có căn cứ xác định lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu nhập quyết định tiến hành ngay việc kiểm tra thực tế lô hàng tại cửa khẩu. Kết quả kiểm tra được thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết.

e. Kiểm tra, đối chiếu Bảng thống kê các Biên bản bàn giao (mẫu 03BTK2006) do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu fax đến với thực tế các lô hàng đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu ghi trong sổ theo dõi. Nếu phát hiện có sai lệch hoặc thiếu thì phối hợp với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để xác minh, làm rõ.

g. Ghi vào sổ theo dõi hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo các tiêu chí qui định tại điểm 5, phần A trên.

h. Đối chiếu số ký hiệu tờ khai, mặt hàng và các tiêu chí khác của lô hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế đã thông quan với danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu fax đến. Trường hợp có sự sai lệch, không khớp nhau thì phối hợp với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để xác minh, làm rõ.

2.3. Công việc tiếp theo của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

a. Tiếp nhận Biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập fax  đến. Theo dõi thời gian hàng đến ghi trên Biên bản bàn giao. Nếu quá thời hạn dự kiến mà chưa có hàng đến hoặc đến chậm thì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để xác minh, làm rõ.

b. Tiếp nhận hồ sơ lô hàng, kiểm tra tình trạng niêm phong của lô hàng; Kiểm tra thực tế và thông quan hàng hoá theo qui định.

c. Thông báo lại bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập biết kết quả kiểm tra theo các thông tin do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập cung cấp.

d. Ký xác nhận Biên bản bàn giao và lưu; lập Bảng thống kê các Biên bản bàn giao và fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập theo qui định. 

II. ĐỐI VỚI LÔ HÀNG NHẬP KHẨU ĐĂNG KÝ TỜ KHAI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NGOÀI CỬA KHẨU NHƯNG VIỆC KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HOÁ DO CHI  CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NHẬP THỰC HIỆN (áp dụng đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu):

1. Công việc của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

1.1. Làm thủ tục hải quan theo qui định tại bước 1, bước 2 của Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

1.2. Thu lệ phí hải quan theo qui định.

1.3. Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: 02 tờ khai hàng hoá nhập khẩu, 02 bản kê chi tiết hàng hoá (nếu có), giao người khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập.

1.4. Quyết định việc điều chỉnh thuế, xử lý vi phạm về thuế; ký, đóng dấu công chức vào ô ‘‘Xác nhận đã làm thủ tục hải quan’’ (ô 38 trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu HQ2002NK) và đóng dấu ‘‘Đã làm thủ tục hải quan’’ lên tờ khai hải quan theo quy định đối với trường hợp hàng hoá có sự sai lệch so với khai của người khai hải quan dẫn đến phải điều chỉnh số thuế phải nộp trên cơ sở hồ sơ hải quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập gửi đến (nếu có). Thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu biết kết quả xử lý.

1.5. Theo dõi lô hàng cho đến khi nhận được tờ khai hàng hoá nhập khẩu (bản lưu Hải quan) do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập chuyển trả.

2. Công việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập:

2.1. Tiếp nhận hồ sơ lô hàng nhập khẩu đã được đăng ký tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

2.2. Kiểm tra thực tế hàng hoá theo quyết định của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu và xử lý kết quả kiểm tra thực tế theo cách thức sau:

a. Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phù hợp với khai của người khai hải quan, thì :

- Ghi kết quả kiểm tra thực tế lên 02 tờ khai hải quan ;

- Ký, đóng dấu công chức vào ô “Xác nhận đã làm thủ tục hải quan’’(ô 38 trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu HQ2002NK) ;

- Đóng dấu ‘‘Đã làm thủ tục hải quan’’ lên tờ khai hải quan và trả 01 tờ khai (bản lưu người khai hải quan) cho người khai hải quan theo qui định;

- Chuyển trả hồ sơ lô hàng (01 tờ khai và bản kê chi tiết (nếu có)) cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu bằng thư bảo đảm và quyết định thông quan lô hàng.

b. Trường hợp thực tế hàng hoá có sự sai lệch so với khai của người khai hải quan dẫn đến một phần lô hàng không được nhập khẩu, thì:

- Ghi kết quả kiểm tra thực tế lên 02 tờ khai hải quan;

- Lập Biên bản vi phạm: 03 bản (01 bản gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, 01 bản giao người khai hải quan, 01 bản lưu);

- Ra quyết định tạm giữ đối với số hàng khai sai, giải phóng số hàng đúng khai báo.

- Niêm phong hồ sơ lô hàng (cả biên bản kể trên) gửi bằng thư bảo đảm cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để xử lý theo qui định đối với số hàng hoá vi phạm.

c. Trường hợp thực tế hàng hoá có sự sai lệch so với khai của người khai hải quan dẫn đến phải điều chỉnh số thuế phải nộp hoặc vi phạm chính sách mặt hàng đối với cả lô hàng, thì:

- Ghi kết quả kiểm tra thực tế lên 02 tờ khai hải quan;

- Lập Biên bản vi phạm theo qui định: 03 bản (01 bản gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, 01 bản giao người khai hải quan, 01 bản lưu);

- Niêm phong hồ sơ lô hàng (cả biên bản kể trên) gửi bằng thư bảo đảm cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu ra quyết định điều chỉnh thuế, xử lý vi phạm theo quy định tại điểm II.1.4, mục 2, Phần B trên.

- Tạm giữ lô hàng cho đến khi có kết quả xử lý của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.                                                      

             KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

            PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

                  Đặng Thị Bình An

 

Mẫu 01/ĐCCK2006 

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày      tháng       năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CỬA KHẨU

Kính gửi: - Chi cục Hải quan..................................

- Chi cục Hải quancửa khẩu..................

Công ty ......................đề nghị được làm thủ tục hải quan tại............, kiểm tra hải quan tại......................cho lô hàng....................................thuộc vận tải đơn......................................................chuyên chở trên PTVT.................................., tới cửa khẩu nhập ngày..../...../…..200..........

Tên hàng:......................................................................................

Lượng hàng:……………………………………………………..

Trị giá:…………………………………………………………..

Gồm:.............................................container có số hiệu:................................................

Tuyến đường vận chuyển.....................................với chiều dài......................................

Thời gian vận chuyển:............................................

Công ty...........................................cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về: 

1. Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan, niêm phong hãng tàu cho tới khi bàn giao cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu....,địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa................giám sát, quản lý theo qui định.

2. Vận chuyển lô hàng đúng tuyến đường và thời gian đã đăng ký nêu trên.

……. ngày . tháng năm 200.....

     GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


 


 


Kính gửi: Chi cục Hải quan..........................

Đề nghị làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho lô hàng nêu trên của Công ty.........................thuộc tờ khai hải quan ...........ngày      tháng      năm 200.....

Chi cục Hải quan……….

(Ký, đóng dấu công chức) 

  


Mẫu 02/BBBG2006

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                                    

CỤC HẢI QUAN:………….              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chi cục Hải quan:.................                               Độc Lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: ……………./HQ-BBBG.

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG CHUYỂN CỬA KHẨU

Hồi......giờ.....phút, ngày...tháng...năm 200......, Chi cục Hải quan.............................................. bàn giao cho ông (bà)............................... 

Đại điện của Công ty...................................; Lô hàng thuộc tờ khai/vận tải đơn số:......................

đểchuyên đến Chi cục Hải quan................................... gồm:

1. Hồ sơ Hải quan:

a- Tờ khai hải quan:..........bản chỉnh;

b- Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu:...........bản chính;

c- Vận tải đơn (đối với hàng nhập khẩu đường biển):...........bản sao;

d- Bản kê chi tiết (nếu có):...............bản chính;

2. Hàng hoá:

		STT

		SỐ HIỆU CONTAINER HOẶC

BIỂN KIỂM SOÁT  PTVT

		SỐ SEAL

CONTAINER

		SỐ SEAL HẢI

QUAN

		GHI CHÚ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)





Tình trạng container/PTVT/hàng hoá...................................................................................

Biên bản về tình trạng Container/hàng hoá (nếu có), số.......................................................

……………………………………………………………………………………………..

Tuyến đường vận chuyển...............................................chiều dài....................km………...

Thời gian vận chuyển:....................................................Giờ xuất phát/:

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan:...........................................

……………………………………………………………………………………………..

NGUỜI KHAI HQ/NGƯỜI VẬN CHUYỂN                      CHI CỤC HQ NGOÀI CK                       CHI CỤC HQ CỬA KHẨU 

          (ký, ghi rõ họ tên)                                (ký, đóng dấu công chức)                     (ký, đóng dấu công chức)

 


 

 

Ghi chú:

- Tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển, chiều dài: ghi theo khai báo trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu của người khai hải quan.

Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (ký, đóng dấu): Người ký là công chức được lãnh đạo Chi cục phân công.

* Đề nghi ghi rõ số điện thoại và số fax để tiện cho việc thông tin giữa các đơn vị Hải quan có liên quan. 

                                                                                                                                  Mẫu 03/BTK2006 


 


TỔNG CỤC HẢI QUAN                                           

CỤC HẢI QUAN:..............                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chi cục Hải quan:.................                                  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: ………… /HQ-BTK

BẢNG THỐ NG KÊ BIÊN BẢN BÀN GIAO

 

		STT

		SỐ NGÀY BIÊN BẢN BÀN GIAO

		SỐ, KÝ HIỆU, NGÀY TỜ KHAI HẢI QUAN

		ĐƠN VỊ HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC

		TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA KHI NHẬN

		GHI CHÚ
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		(6)





CHI CỤC HẢI QUAN NƠI LẬP

 (ký, đóng dấu công chức)

 


 


 * Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công

  


Mẫu 05/DMHMKT2006

 


TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                                   

CỤC HẢI QUAN:..............                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chi cục Hải quan:.................                                  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: ………… /HQ-DM

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU MIỄM KIỂM TRA THỰC TẾ

		STT

		SỐ, KÝ HIỆU, NGÀY TỜ KHAI 

		TÊN, ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP

		MẶT HÀNG

		GHI CHÚ
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		(2)
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		(4)

		(5)





 

CHI CỤC HQ NGOÀI CỬA KHẨU

 (ký, đóng dấu công chức)

 

*Ghi chú: - Tiêu chí (4) về mặt hàng chỉ ghi tóm tắt. Ví dụ: mặt hàng vải, mặt hàng điện tử.

                 - Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.
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